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Thủ tục ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS - Theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP đối với khách hàng không vay vốn để ký quỹ và Theo Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 đối với khách hàng vay vốn để ký quỹ)
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khách hàng:  

- Cung cấp Hồ sơ đề nghị ký quỹ đến Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nơi thực hiện thủ tục ký quỹ.
+ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực.

- Thỏa thuận và ký kết Hợp đồng ký quỹ với Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Trung tâm Lao động ngoài nước) và NHCSXH nơi thực hiện thủ tục, cụ thể:

+ Đối với người lao động không vay vốn để ký quỹ: Hợp đồng ký quỹ (Mẫu số 01/KQHQ)

+ Đối với người lao động vay vốn để ký quỹ: Hợp đồng ký quỹ (Mẫu số 01A/CVKQ)
- Nộp tiền ký quỹ (tiền mặt/chuyển khoản) vào NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.
Bước 2: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục 

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Hồ sơ đề nghị ký quỹ do khách hàng cung cấp, đối chiếu với Danh sách người lao động đã được phía Hàn Quốc chấp nhận vào làm việc do Hội sở chính NHCSXH thông báo. Trường hợp Hồ sơ đề nghị ký quỹ đảm bảo hợp pháp, hợp lệ, cán bộ NHCSXH nơi thực hiện thủ tục hoàn thiện Hợp đồng ký quỹ (Mẫu số 01/KQHQ hoặc 01A/CVKQ).

- Thỏa thuận và ký kết Hợp đồng ký quỹ với khách hàng và Trung tâm Lao động ngoài nước (Mẫu số 01/KQHQ hoặc 01A/CVKQ).

- Tiếp nhận tiền ký quỹ của khách hàng nộp.
- Mở tài khoản tiền gửi ký quỹ cho khách hàng. 
- Ban hành Giấy xác nhận ký quỹ (Mẫu số 02/KQHQ-đối với khách hàng không vay vốn để ký quỹ; Mẫu số 02/CVKQ - đối với khách hàng vay vốn để ký quỹ): 03 bản (01 bản lưu NHCSXH nơi nhận ký quỹ, 01 bản giao khách hàng, 01 bản gửi Trung tâm Lao động ngoài nước).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Khách hàng nộp:

+ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS: 01 bản sao (lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);
+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực: 01 bản sao (lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);
+ NHCSXH nơi thực hiện thủ tục, Trung tâm lao động ngoài nước và khách hàng lập Hợp đồng ký quỹ (Mẫu số 01/KQHQ - đối với khách hàng không vay vốn để ký quỹ; Mẫu số 01A/CVKQ – đối với khách hàng vay vốn để ký quỹ): (01 bản lưu khách hàng, 01 bản lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục, 01 bản lưu Trung tâm lao động ngoài nước).
Lưu ý: Bản sao các giấy tờ nêu trên được xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.
d) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi khách hàng xuất trình các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ và nộp tiền ký quỹ.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm lao động ngoài nước 

g) Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận ký quỹ (Mẫu số 02/KQHQ - đối với khách hàng không vay vốn để ký quỹ; Mẫu số 02/CVKQ - đối với khách hàng vay vốn để ký quỹ)
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, tờ khai: (Không có)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Khách hàng là người lao động đã được phía Hàn Quốc chấp nhận vào làm việc và ký Hợp đồng với Trung tâm Lao động ngoài nước về việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Luật số 69/2020/QH14 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

- Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH;
- Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc;
- Văn bản thỏa thuận số 5305/VBTT-NHCS-TTLĐNN ngày 08/7/2022 giữa NHCSXH và Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn bản thỏa thuận số 4657/VBTT-NHCS-TTLĐNN ngày 12/6/2023 giữa NHCSXH và Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn bản số 5306/NHCS-TDNN ngày 08/7/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

- Văn bản số 4658/HD-NHCS ngày 12/6/2023 của Tổng Giám đốc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay để ký quỹ và nhận ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế”.
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